	TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN B
Họ tên: ……………………………

Lớp:  5………
	KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I

Năm học: 2020 - 2021
MÔN : TIẾNG VIỆT 5

Thời gian: 40 phút (Không kể phát đề)
          Thứ     ngày    tháng 11 năm 2020

	Điểm đọc
	              Nhận xét của Giáo viên 

	Đọc tiếng
	Đọc hiểu
	Điểm chung
	………………………………………………

………………………………………………


I. Kiểm tra đọc thành tiếng: 3 điểm
- GV kiểm  tra từng HS qua các tiết ôn tập giữa học kì I.

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu: 7 điểm (Thời gian: 35 phút)           

Đọc thầm bài sau và trả lời câu hỏi:

Tiếng vườn
Mùa xuân về lúc nào không rõ. Tôi nghe tiếng vườn gọi.

        
Trong vườn, cây muỗm khoe vòng hoa mới. Hoa muỗm tua tủa trổ thẳng lên trời. Đó chính là chiếc đồng hồ mùa xuân. Muỗm nở sớm để đơm hoa kết trái vào dịp Tết.

Hoa nhài trắng xóa bên vại nước. Những bông nhài xinh, một màu trắng đến tinh khôi, hương ngạt ngào sực nức. Màu xanh của búp lá vừa hé khỏi cành đã bừng bừng sức sống. Khi hoa nhài nở, hoa bưởi cũng đua nhau nở rộ. Từng chùm hoa bưởi cánh trắng cũng chẳng kém gì hoa nhài, nhưng hoa bưởi lại có những tua nhị vàng giữa lòng hoa như bông hoa thủy tiên thu nhỏ. Hoa bưởi là hoa cây còn hoa nhài là hoa bụi. Hoa cây có sức sống mạnh mẽ. Hoa bụi có chút giản dị. Hương tỏa từ những cánh hoa, nhưng hương bưởi và hương nhài chẳng bao giờ lẫn. Mỗi thứ hoa đều có tiếng nói riêng của mình.

Nhưng ấn tượng nhất là những tán xoan. Cả mùa đông phơi thân cành khô cong trước gió lạnh. Vậy mà chỉ hơi xuân chớm đến, trên những cành cây tưởng chừng như khô chết ấy, bỗng vỡ òa ra những chùm lộc biếc. Lộc xoan có màu ngọc lục sang trọng, nhìn ngắm mãi vẫn chưa hết vẻ đẹp của búp trên cành. Và trong những tán lá cây trong vườn, mọi sinh vật đều tụ hội. Chim vành khuyên lích rích tìm sâu trong bụi chanh. Những cánh ong mật quay tít trên chùm hoa bưởi. Tiếng chim gáy gù gù trong khóm tre gai. Đàn chào mào ríu rít trên các cành xoan, vừa đứng ở vườn này đã chạy sang vườn khác.

                                                                                 (Theo Ngô Văn Phú)
Dựa vào nội dung bài đọc,  khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm các bài tập theo yêu cầu:  

Câu 1. (0,5 điểm) Vì sao tác giả nói: “Hoa muỗm chính là chiếc đồng hồ mùa xuân.”?
       A. Vì dáng của hoa muỗm giống chiếc đồng hồ.
       B. Vì hoa muỗm thường nở vào một  giờ nhất định.

       C. Vì hoa muỗm nở vào vào dịp Tết.
 D. Vì hoa muỗm nở báo hiệu mùa xuân về.

Câu 2. (0,5 điểm) Dòng nào ghi đúng các loài hoa được tác giả miêu tả trong bài?
       A. Hoa muỗm, hoa nhài, hoa chanh.

       B.  Hoa muỗm, hoa bưởi, hoa nhài.

       C. Hoa muỗm, hoa bưởi, hoa xoan.
 
D. Hoa nhài, hoa bưởi, hoa xoan.
Câu 3. (1 điểm) Dựa vào nội dung đoạn văn thứ hai trong bài, điền Đ?S? vào từng ý tương ứng:
	Những bông nhài xinh, màu trắng đục, hương ngạt ngào sực nức.
	

	Từng chùm hoa bưởi cánh dày cũng chẳng kém gì hoa nhài. 
	

	Hoa bưởi là hoa cây còn hoa nhài là hoa bụi.
	

	Mỗi thứ hoa đều có tiếng nói riêng của mình.
	


Câu 4. (1 điểm) Theo tác giả, tiếng nói riêng của mỗi thứ hoa là gì?


A. Đó là mùi hương riêng biệt của mỗi loài hoa.         

        B. Đó là màu sắc đặc trưng của mỗi loài hoa.

        C. Đó là hình dáng riêng của mỗi loài hoa.


D. Đó là sự tìm đến của từng loài sinh vật khác nhau.

Câu 5. (1 điểm) Nội dung chính của bài văn là gì?
	

	


Câu 6. (0,5 điểm)  Từ được gạch chân trong cặp câu “Cả mùa đông phơi thân cành khô cong trước gió lạnh./ Nhà đông con rất vất vả.” có quan hệ với nhau như thế nào?
	       A. Đó là từ nhiều nghĩa.

       C. Đó là từ đồng nghĩa
	       B. Đó là từ đồng âm.

 D. Đó là từ trái nghĩa.


Câu 7. (0,5 điểm)  Điền từ ngữ còn thiếu vào chỗ chấm để hoàn chỉnh câu trả lời đúng:
Trong đoạn văn:“ Hoa muỗm tua tủa trổ thẳng lên trời. Đó chính là chiếc đồng hồ mùa xuân. Muỗm nở sớm để đơm hoa kết trái vào dịp Tết.”, đại từ “đó”dùng để chỉ sự vật .............................................................................................................................................
Câu 8. (0,5 điểm)  Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ láy?

       A. Mạnh mẽ, ríu rít, nở rộ, lích rích, ngạt ngào.

       B. Mạnh mẽ, ríu rít, tua tủa, lích rích, ngạt ngào.

 C. Mạnh mẽ, tua tủa, lích rích, sức sống, bừng bừng.

       D. Ngạt ngào, ríu rít, chào mào, sực nức, lích rích
Câu 9. (0,5 điểm)  Xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu văn sau:
      Từng chùm hoa bưởi cánh trắng đua nhau toả hương ngào ngạt.
Câu 10. (1 điểm) Hãy viết một đến hai câu cảm nói về cảm nhận của em về khu vườn xuân trong bài. 

	

	


	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN B
	KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I

Năm học: 2020 - 2021
MÔN : TIẾNG VIỆT 5

 (Thời gian : 40 phút) 
       Thứ      ngày    tháng 11 năm 2020


	
	KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I

Năm học: 2018 - 2019

MÔN : TIẾNG VIỆT 5

 (Thời gian : 40 phút) 



I.  CHÍNH TẢ: (2 điểm – 15 phút)
GV đọc cho học sinh viết đoạn văn sau:           
Tiếng vườn
Hoa nhài trắng xóa bên vại nước. Những bông nhài xinh, một màu trắng đến tinh khôi, hương ngạt ngào sực nức. Màu xanh của búp lá vừa hé khỏi cành đã bừng bừng sức sống. Khi hoa nhài nở, hoa bưởi cũng đua nhau nở rộ. Từng chùm hoa bưởi cánh trắng cũng chẳng kém gì hoa nhài, nhưng hoa bưởi lại có những tua nhị vàng giữa lòng hoa như bông hoa thủy tiên thu nhỏ. Hoa bưởi là hoa cây còn hoa nhài là hoa bụi….. Mỗi thứ hoa đều có tiếng nói riêng của mình.

II. TẬP LÀM VĂN: (8 điểm – 35 phút)
Em hãy chọn 1 trong 2 đề sau:

Đề 1: Đón chào khai giảng năm học 2018-2019, chúng em rất vui và tự hào khi mình là học sinh lớp 5. Hãy tả ngôi trường của con trong ngày khai giảng năm học với tâm trạng vui tươi và tự hào đó.



Đề 2: Đất nước Việt nam thân yêu của chúng ta có rất nhiều danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử nổi tiếng. Con hãy giới thiệu một cảnh đẹp mà con yêu thích cho khách du lịch được biết.
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN B
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC  KÌ I

Môn : Tiếng Việt - Lớp 5

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm

I. KIỂM TRA ĐỌC TIẾNG: 3 điểm
1.  GV cho HS đọc một đoạn văn (khoảng 115 tiếng/phút) và trả lời 01 câu hỏi về nội dung đoạn đó, trong các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9, SGK Tiếng Việt 5, tập I. 

Lưu ý:  Tránh trường hợp 2HS được kiểm tra liên tiếp đọc một đoạn giống nhau

2. GV thực hiện đánh giá theo yêu cầu kiến thức, kỹ năng của chương trình

 (Phần đọc thành tiếng 2,5 điểm, trả lời câu hỏi 0,5 điểm)

- GV đánh giá, cho điểm dựa vào kết quả đọc của HS . Cụ thể :

	Tiêu chí
	Điểm

	* Đọc đúng tiếng, đúng từ; Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa

 - Đọc sai từ 2 đến 3 tiếng; Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 đến 3 chỗ

 - Đọc sai từ 4 tiếng trở lên; Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ trở lên
	0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	* Biết nhấn giọng ở các từ gợi tả, gọi cảm của bài

 - Nhấn giọng chưa đúng ở các từ gợi tả, gọi cảm của bài

 - Chưa biết nhấn giọng ở 
	0,5 điểm

0,25 điểm

0.25 điểm

	* Giọng đọc bước đầu có biểu cảm

 - Giọng đọc chưa thể hiện rõ tính biểu cảm

 - Giọng đọc không thể hiện tính biểu cảm
	0,5điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	* Tốc độ đọc đạt yêu cầu

 - Đọc quá 1 phút đến 2 phút 

 - Đọc quá 2 phút
	0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	* Trả lời đúng ý câu hỏi

 - Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng

 - Trả lời sai hoặc không trả lời được
	1 điểm

0,5 điểm

0 điểm


II. KIỂM TRA ĐỌC HIỂU: 7 điểm
	CÂU SỐ
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1
	D
	0.5

	2
	B
	0.5

	3
	S – S – Đ – Đ 
	1

	4
	A
	1

	5
	Miêu tả vẻ đẹp cảnh vật (các loài hoa, cây cối, con vật) khu vườn vào mùa xuân
	1

	6
	B
	0,5

	7
	Điền đúng  từ: hoa muỗm
	0,5

	8
	B
	0,5

	9
	Xác định đúng CN/VN

Từng chùm hoa bưởi cánh trắng/ đua nhau toả hương ngào ngạt.
	0,5

	10
	Viết được một đến hai câu theo yêu cầu, trình bày đúng hình thức câu
	1


TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN B
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC  KÌ I

Môn : Tiếng Việt - Lớp 5

B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm

I. KIỂM TRA VIẾT CHÍNH TẢ: 2 điểm 

– Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp: 1 điểm.

– Viết đúng chính tả: 1 điểm. (Mắc lỗi chính tả trong bài như: viết sai, lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không viết hoa đúng qui định: trừ 0,25điểm/lỗi. Trong một bài viết, các lỗi giống nhau chỉ tính là một lỗi và trừ 1 lần điểm)

+ Lưu ý: Không trừ quá 1,5 điểm
II. TẬP LÀM VĂN: 8 điểm  
- Phần mở bài: 1 điểm

+  Giới thiệu được cảnh  định tả của đất nước ta, trong đó có ý giới thiệu đó là cảnh đẹp em yêu thích (ngôi trường của mình trong ngày khai giảng năm học mới).


- Phần thân bài: 4 điểm

+ Miêu tả được  các đặc điểm của cảnh đẹp theo trình tự không gian hoặc thời gian hợp lý (đặc điểm ngôi trường trong ngày khai giảng năm học mới): 1,5 điểm

 
+ Chọn tả được những chi tiết tiêu biểu, nổi bật của cảnh tả: Cảnh vật,  thiên nhiên, cây cối, màu sắc,….tiêu biểu, nổi bật nhất của cảnh đẹp hay cảnh trang trí trường lớp, sân khấu, thầy trò, … trong ngày khai giảng, ấn tượng sâu sắc về cảnh đẹp, về ngôi trường trong ngày khai giang. Sắp xếp các chi tiết miêu tả hợp lý, lô gic, câu văn có hình ảnh: 1,5 điểm

+ Thể hiện được tình cảm chân thành khi được ngắm cảnh đẹp đó: 1 điểm
- Phần kết bài : 1 điểm


+ Nêu cảm nghĩ về cảnh vừa tả, mong muốn bản thân cũng như mọi người yêu mến, giữ gìn, bảo vệ cảnh đẹp đó.


- Chữ viết, chính tả: 0,5 điểm

- Dùng từ, đặt câu: 0,5 điểm

- Sáng tạo; 1 điểm

* Lưu ý: Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm:  7,5 - 6 - 5,5 - ...  - 3 - 2,5.
